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This study examines the factors influencing the digital transformation of 
small and medium-sized enterprises applying the technology acceptance 
model (TAM). Using data taken from the survey data collected from 
120 small and medium-sized enterprises in Ha Nam province, TAM 
model was used to reflect factors affecting the digital transformation of 
small and medium-sized enterprises. Research results are compatible 
with previous studies, confirming the role of technological innovation, 
process integration and technology convergence in influencing perceived 
usefulness and ease of use. When small and medium-sized enterprises 
have appropriate awareness of usefulness and ease of use, those enterprises 
will have a positive attitude towards digital transformation, thereby having 
a clear intention to digitally transform and apply digital transformation. 
Based on the research results, the author presents some suggestions to 
promote digital transformation for small and medium-sized enterprises.
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Nghiên cứu này xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển đổi số của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). 
Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ bộ số liệu điều tra 120 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Mô hình TAM được sử dụng để phản ảnh 
các nhân tố ảnh hưởng tới chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết 
quả nghiên cứu tương thích với các nghiên cứu trước đây và khẳng định 
vai trò của đổi mới công nghệ, tích hợp quy trình và hội tụ công nghệ trong 
việc ảnh hưởng tới nhận thức hữu ích và dễ sử dụng. Khi có nhận thức phù 
hợp về tính hữu ích và tính dễ sử dụng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có 
thái độ tích cực với chuyển đổi số, từ đó có ý định rõ rệt về chuyển đổi số 
và áp dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Trên cơ sở các kết quả nghiên 
cứu, tác giả đưa ra một số đề xuất để thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.
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1. 	Giới thiệu

Công nghệ số mang đến cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhiều cơ hội 
kinh doanh mới nhưng cùng đi kèm với mức 
độ cạnh tranh cao hơn. Công nghệ số có thể 
chuyển đổi các chức năng kinh doanh (Peltier 

và cộng sự, 2012) hỗ trợ quảng bá thương hiệu, 
cải thiện giao tiếp khách hàng và quản lý thông 
tin (Harrigan và cộng sự, 2011) và tạo điều kiện 
cho tăng trưởng (Kurnia và cộng sự, 2015). Một 
số nghiên cứu trước đây đã xác định các yếu 
tố hỗ trợ hoặc cản trở quá trình chuyển đổi số 
của DNNVV. Các yếu tố hỗ trợ chuyển đổi số 
được xác định bao gồm văn hóa, sự tin tưởng và 
thái độ của người quản lý DNNVV (Li, 2020) 
năng lực và nền tảng kỹ thuật số (Cenamor 
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ổn định và phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV tỉnh 
Hà Nam giai đoạn 2022-2025, chương trình xúc 
tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-
2025; kế hoạch phát triển thương mại điện tử 
tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ 
các DNNVV tham gia hội trợ, triển lãm, kết 
nối cung cầu trong và ngoài nước, tìm kiếm đối 
tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng dẫn, 
hỗ trợ các DNNVV tham gia các sàn Thương 
mại điện tử trong nước và quốc tế, kết nối mạng 
lưới khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp 
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, triển 
khai hiệu quả “Phương án phát triển Cụm công 
nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030”. Ở 
khía cạnh chuyển đổi số, tỉnh Hà Nam ban hành 
cơ bản đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện 
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030, chiến lược quốc gia phát triển kinh 
tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. Đặc biệt, năm 2022, Hà Nam 
xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về Chuyển 
đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà 
Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Trên cơ sở đó, Hà Nam đã tập trung chỉ đạo và 
tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi số trong 
từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 
và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 
Vì lý do trên, tỉnh Hà Nam được lựa chọn làm 
bối cảnh để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới 
chuyển đổi số của DNNVV.

Mục đích của nghiên cứu này là tìm kiếm các 
bằng chứng thực nghiệm để xác định các nhân 
tố ảnh hưởng đến quyết định thực hiện chuyển 
đổi số của DNNVV. Tác giả thực hiện mục tiêu 
nghiên cứu này thông qua việc sử dụng số liệu 
thu thập từ  DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
trong các lĩnh vực khác nhau để phát triển, đo 
lường và kiểm định các giả thuyết. Cách tiếp 
cận này đưa ra góc nhìn bao quát về các nhân tố 
ảnh hưởng đến chuyển đổi số của các DNNVV 

và cộng sự, 2019). Các rào cản đối với chuyển 
đổi số bao gồm thiếu kế hoạch (Gutierrez và 
cộng sự, 2009), thiếu quy trình chuẩn (Kitsios 
& Kamariotou, 2021), thiếu hiểu biết về giá 
trị của công nghệ số với hiệu quả kinh doanh 
(Cenamor và cộng sự, 2019), và sự phụ thuộc 
vào nguồn năng lực công nghệ thông tin bên 
ngoài (Wang & Rusu, 2018).

Ở Việt Nam, DNNVV rất năng động trong 
việc phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là các 
hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng trong 
sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số đóng một 
vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 và có ý nghĩa quan trọng đối với các 
DNNVV. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ 
phát triển mạnh mẽ thời gian tới do nhu cầu 
tìm kiếm phương thức sản xuất mới hiệu quả, 
bền vững hơn. Trong bối cảnh Việt Nam đang 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, 
chuyển đổi số sẽ tạo ra công cụ đắc lực giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả 
chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay tỷ lệ 
ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất ở các 
DNNVV đang tăng dần nhưng quy mô và 
phạm vi vẫn còn hạn chế. Việc ứng dụng công 
nghệ số chỉ thực hiện đối với một số khâu sản 
xuất chứ chưa thay thế toàn bộ dây chuyền do 
khó khăn về tài chính, năng lực quản trị, điều 
hành doanh nghiệp. Nguồn lực của DNNVV ít 
hơn nhiều so với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt 
là ở các quốc gia như Việt Nam nơi nguồn lực 
về công nghệ thông tin chưa được lan tỏa đều 
giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Đây là một 
thách thức quan trọng đối với các nhà lãnh đạo 
DNNVV và tạo ra một khoảng trống kiến ​​thức 
vì những hiểu biết từ các nghiên cứu được thực 
hiện với các doanh nghiệp lớn có thể không áp 
dụng được cho các DNNVV. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam, 
tính đến tháng 9/2023 có 5.800 doanh nghiệp 
hoạt động trên địa bàn tỉnh trong đó chủ yếu 
là DNNVV (chiếm 98% trong tổng số doanh 
nghiệp). Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng 
cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh hoạt động 
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những thông tin thị trường, từ đó có thể tiến 
hành những bước chuyển đổi số để phù hợp với 
yêu cầu của khách hàng.  

2.2. Nghiên cứu về chuyển đổi số ở Việt Nam

Trên thế giới và Việt Nam có nhiều nghiên 
cứu khác nhau liên quan đến chuyển đổi số 
trong một số lĩnh vực và ở các địa phương 
khác nhau. Nghiên cứu của Nguyễn Hồng 
Minh (2020) đánh giá thực trạng và triển vọng 
chuyển đổi số ở Việt Nam trong lĩnh vực công 
nghiệp dầu khí, phân tích khó khăn thách thức 
cơ bản từ đó đề xuất các giải pháp chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp. Nguyễn Phan Thu Hằng và 
Hồ Anh Toàn (2022) đánh giá và chỉ ra 7 nhân 
tố độc lập ảnh hưởng tới công cuộc chuyển đổi 
số của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí 
Minh. Nguyễn Thị Mai Hương và Bùi Thị Sen 
(2021) tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
thực hiện chuyển đổi số trong các DNNVV trên 
địa bàn thành phố Hà Nội. Một số nghiên cứu 
khác đã phân tích đánh giá thực trạng và những 
thách thức trong hoạt động chuyển đổi số của 
các doanh nghiệp Việt Nam nói chung (Ta & 
Lin, 2023) và đối với riêng lĩnh vực logistics 
(Le & Dang, 2023). Các nghiên cứu trên cho 
thấy, mối quan tâm với các vấn đề xoay quanh 
chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Việt Nam 
hiện nay nhưng chưa có nghiên cứu nào áp 
dụng mô hình TAM để tìm hiểu cho đối tượng 
DNNVV ở Hà Nam. Ở Việt Nam nói chung và 
ở Hà Nam nói riêng, việc chuyển đổi số vẫn chủ 
yếu diễn ra ở các doanh nghiệp lớn, đa số doanh 
nghiệp vừa và nhỏ vẫn phản ứng thụ động với 
những thay đổi của thị trường và không thực sự 
nỗ lực chuyển đổi số. Chính vì lý do đó, nghiên 
cứu này tiến hành điều tra các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm xác 
định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố đến chuyển đổi số của các DNNVV. 

2.3. Phát triển giả thuyết nghiên cứu

Với giai đoạn phát triển chuyển đổi số ở các 
địa phương của Việt Nam như tỉnh Hà Nam, 
tác giả cho rằng, việc áp dụng mô hình nghiên 
cứu TAM truyền thống là phù hợp. Mô hình 
TAM được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 

trên địa bàn tỉnh, từ đó có thể đưa ra các hàm ý 
chính sách cho các DNNVV ở tỉnh Hà Nam nói 
riêng và ở Việt Nam nói chung.   

2.	 Tổng quan nghiên cứu

2.1. Chuyển đổi số trong DNNVV

Chuyển đổi số được coi là quá trình nội bộ 
của các doanh nghiệp thực hiện nhằm chuyển 
đổi mô hình kinh doanh hiện tại thành một mô 
hình kinh doanh dựa trên kỹ thuật số trong đó 
công nghệ thông tin và truyền thông nằm ở cốt 
lõi của các hoạt động hàng ngày liên quan đến 
khách hàng và nhà cung cấp (Del Giudice và 
cộng sự, 2018). Chuyển đổi số là sự thay đổi 
thể chế triệt để mang tính lan tỏa và đột phá 
(Hinings và cộng sự, 2018), bao gồm các hiệu 
ứng kết hợp giữa đổi mới và công nghệ kỹ thuật 
số để thay đổi, phá hủy, thay thế hoặc bổ sung 
các quy tắc hiện có trong các doanh nghiệp, hệ 
sinh thái, ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực kinh 
doanh (Scuotto và cộng sự, 2021). Từ đó chuyển 
đổi số định hình lại mô hình kinh doanh, thay 
đổi mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo và người 
lao động, và thay đổi văn hóa doanh nghiệp 
(Legner và cộng sự, 2017).

DNNVV thực hiện chuyển đổi số sẽ gặp 
cả những khó khăn và thuận lợi. Về mặt khó 
khăn, do quy mô vốn nhỏ nên DNNVV không 
có điều kiện đầu tư nhiều vào nâng cấp, đổi 
mới máy móc, mua sắm thiết bị công nghệ 
tiên tiến dây chuyền sản xuất công nghệ cao, 
đào tạo người lao động cho chuyển đổi số. Về 
mặt thuận lợi, để thích nghi với qui mô nhỏ, 
doanh thu thấp, các DNNVV thường tổ chức 
bộ máy gọn nhẹ, đơn giản, không quá cồng 
kềnh nhưng hiệu quả. So với các doanh nghiệp 
lớn thì mối liên kết giữa chủ doanh nghiệp với 
các nhân viên và giữa các nhân viên với nhau 
chặt chẽ hơn do đó chuyển đổi diễn ra nhanh 
chóng hơn. Các DNNVV thường tập trung 
kinh doanh vào một vài mặt hàng chính nên có 
độ nhạy bén cao hơn và dễ dàng nắm bắt thông 
tin về các cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 
Hơn nữa, các DNNVV thường có mối liên hệ 
trực tiếp với người tiêu dùng nên nắm bắt được 
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thông tin và tài chính (Al Humdan và cộng sự, 
2020). Từ các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu 
này xác định tích hợp quy trình là mức độ đạt 
được quản lý tích hợp hoạt động, thông tin và 
tài chính trong quy trình tổng thể của doanh 
nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ. 

Giả thuyết H2-1: Tích hợp quy trình có tác động 
tích cực đến nhận thức hữu ích của chuyển đổi số. 

Giả thuyết H2-2: Tích hợp quy trình có tác động 
tích cực đến nhận thức về tính dễ sử dụng của 
chuyển đổi số. 

2.3.3. Hội tụ công nghệ 

Hội tụ công nghệ là sự kết hợp của các khả 
năng và thiết bị trên các nền tảng khác nhau ở 
các khía cạnh kỹ thuật và chức năng (Abdalla 
& Nakagawa, 2021). Sự hội tụ giữa các công 
nghệ không đồng nhất là một mô hình có thể 
đáp ứng các nhu cầu mới như nhu cầu trong 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Kim, 2017). 
Chuyển đổi số thể hiện đặc điểm hội tụ và có 
thể tạo ra sự hội tụ theo nhiều cách như hội tụ 
giữa trực tuyến và ngoại tuyến cũng như giữa 
sản xuất và dịch vụ (Borges và cộng sự, 2009). 
Dựa trên các nghiên cứu trước đây, giả thuyết 
được đặt ra như sau:

Giả thuyết H3-1: Hội tụ công nghệ có tác động 
tích cực đến Nhận thức về tính dễ sử dụng của 
chuyển đổi số. 

Giả thuyết H3-2: Hội tụ về công nghệ có tác 
động tích cực đến Nhận thức về tính hữu ích của 
chuyển đổi số. 

2.3.4. Các biến số trong mô hình áp dụng công nghệ

Tất cả các biến mô tả ở trên được áp dụng 
như các biến độc lập trong mô hình nghiên 
cứu TAM. Trong những năm gần đây, TAM 
đã phát triển thành mô hình UTAUT bằng 
cách áp dụng nhiều biến độc lập khác nhau. 
Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung vào đặc 
điểm công nghệ của chuyển đổi số trong giai 
đoạn tiếp nhận ban đầu, do vậy việc áp dụng 
mô hình nghiên cứu TAM truyền thống là phù 
hợp. Theo mô hình TAM truyền thống, nghiên 
cứu này đề xuất các giả thuyết như sau:

1986 và được hoàn thiện thành một mô hình 
hoàn chỉnh được sử dụng làm khuôn khổ cơ 
bản cho nhiều nghiên cứu (Davis, 1989). Trong 
nghiên cứu này, các biến đặc trưng nhận thức 
về chuyển đổi số được áp dụng như các biến 
trước đó trong mô hình TAM kết hợp với các 
nhân tố đổi mới được Chung và cộng sự (2022) 
đề xuất. 

2.3.1. Đổi mới công nghệ 

Tính đổi mới được hiểu là ý định hoặc sự 
sẵn sàng của các cá nhân hoặc tổ chức chấp 
nhận những sản phẩm, dịch vụ hoặc công 
nghệ mới (Hult và cộng sự, 2004). Trong bối 
cảnh công nghiệp và công nghệ, đổi mới được 
chia thành đổi mới sản phẩm và đổi mới quy 
trình (Benbya và cộng sự, 2020). Với việc áp 
dụng chuyển đổi số, một doanh nghiệp có thể 
phát triển sản phẩm mới, đạt được sự đổi mới 
công nghệ trong sản xuất và tạo ra sự đổi mới 
về tổ chức trong hoạt động kinh doanh. Thay 
vì tập trung vào tính đổi mới của người dùng 
áp dụng chuyển đổi số, nghiên cứu này hướng 
vào nhận thức của các DNNVV về đặc điểm đổi 
mới của chuyển đổi số. Do đó, nghiên cứu này 
định nghĩa đổi mới công nghệ là mức độ mà 
một doanh nghiệp nhận thức được khả năng 
đổi mới thông qua việc áp dụng chuyển đổi số. 
Các giả thuyết về tính đổi mới công nghệ của 
chuyển đổi số như một biến độc lập được đưa 
ra như sau: 

Giả thuyết H1-1: Đổi mới công nghệ có tác động 
tích cực đến Nhận thức về tính hữu ích của 
chuyển đổi số. 

Giả thuyết H1-2: Đổi mới công nghệ có tác động 
tích cực đến Nhận thức về tính dễ sử dụng của 
chuyển đổi số. 

2.3.2. Tích hợp quy trình 

Trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
thông qua việc tiếp nhận công nghệ, mọi luồng 
thông tin từ đối tác nhà cung cấp đến khách 
hàng đều được chia sẻ và đạt được sự quản lý 
tích hợp quy trình thông qua công nghệ (Akter 
và cộng sự, 2016). Tích hợp quy trình có thể 
được chia thành tích hợp hoạt động, hậu cần, 
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Giả thuyết H7: Thái độ với chuyển đổi số có tác 
động tích cực đến ý định chuyển đổi số. 

Giả thuyết H8: Ý định chuyển đổi số có tác động 
tích cực đến việc áp dụng chuyển đổi số. 

Mô hình nghiên cứu được sử dụng được mô 
tả trong Hình 1.

Giả thuyết H4: Nhận thức về tính dễ sử dụng có 
tác động tích cực đến Nhận thức về tính hữu ích. 

Giả thuyết H5: Nhận thức về tính dễ sử dụng có 
tác động tích cực đến thái độ với chuyển đổi số. 

Giả thuyết H6: Nhận thức về tính hữu ích có tác 
động tích cực đến thái độ với chuyển đổi số. 

 Hình 1. Mô hình nghiên cứu về chấp nhận chuyển đổi số
Nguồn: Chung và cộng sự (2022) và Davis (1989)

3.	 Phương pháp và số liệu nghiên cứu

3.1. Phương thức thu thập số liệu

Để thực hiện phân tích các nhân tố ảnh 
hưởng đến chuyển đổi số, tác giả đã tổ chức 
điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Hà Nam. Hoạt động điều tra này 
là một phần trong khuôn khổ dự án nghiên 
cứu cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nghiên cứu 
các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”. Khảo sát 
được thực hiện trên 120 doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nam dựa trên 
công thức chọn mẫu N = 50 + 8 × m (Bagozzi 
& Yi, 1988), (trong đó: N: số mẫu được chọn; 
m: số lượng nhân tố độc lập). Vận dụng trong 
nghiên cứu, số mẫu tối thiểu tương ứng là  
N = 50 + 8 × 8 = 114. 

Mục đích chính của nghiên cứu này là xác 
minh bằng thực nghiệm các yếu tố công nghệ 
thúc đẩy các DNNVV áp dụng chuyển đổi số. 
Vì vậy, nghiên cứu này thực hiện khảo sát hướng 

vào các DNNVV có kế hoạch chuyển đổi số từ 
năm 2020, khi Chính phủ lần đầu ban hành các 
chính sách toàn diện liên quan đến chuyển đổi 
số (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020). 
Khảo sát được thực hiện trong tháng 4 năm 2021 
do một doanh nghiệp khảo sát và thu thập dữ 
liệu chuyên nghiệp thực hiện. 120 câu trả lời đã 
được sử dụng để phân tích cuối cùng sau khi 
sàng lọc. Nghiên cứu tiến hành khảo sát theo 
phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện cho đến khi 
đủ 120 phiếu hợp lệ sử dụng trong phân tích dữ 
liệu. Những người trả lời là người đại diện hoặc 
quản lý cấp điều hành, những người có thể đưa 
ra câu trả lời trực quan về tình trạng áp dụng 
công nghệ và đổi mới của doanh nghiệp, từ đó 
đảm bảo tính đại diện của doanh nghiệp trong 
mẫu điều tra. Các DNNVV được lựa chọn đảm 
bảo thỏa mãn theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP 
ngày 26/08/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Tổng số doanh nghiệp được điều 
tra là 120 trong đó có 3 doanh nghiệp quy mô 
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4. 	Kết quả nghiên cứu

4.1. Độ tin cậy của thang đo

Trong mô hình đo lường, tất cả các mục 
đều thể hiện giá trị tải đáng kể cho từng biến 
(t>±1,96, p>0,05), với giá trị cao hơn 0,5. Để 
kiểm định độ tin cậy của thang đo, nghiên cứu 
sử dụng chỉ số thống kê Cronbach’s Alpha. Giá 
trị Cronbach’s Alpha của các nhân tố ngoại 
trừ nhân tố Ý định chuyển đổi số nằm trong 
khoảng 0,7-0,95 cho thấy, độ tin cậy cao (Chin 
& Marcoulides, 1998). Nhân tố Ý định chuyển 
đổi số mặc dù có giá trị Cronbach’s Alpha 
trong khoảng 0,6-0,7 nhưng được chấp nhận 
do chuyển đổi số thuộc nhóm nghiên cứu mới. 

Giá trị CR và AVE thể hiện tính nhất quán 
nội bộ và giá trị hội tụ (Fornell & Larcker, 
1981a). Mức so sánh 0,7 được áp dụng để đánh 
giá giá trị CR và mức so sánh 0,5 được áp dụng 
để đánh giá giá trị AVE. Tất cả các giá trị tiêu 
chí đã được xác nhận là thỏa mãn yêu cầu. Điều 
đó cho thấy, các thang đo có độ tin cậy cao, 
nên tất cả sẽ được sử dụng cho phân tích nhân 
tố. Tóm lại, những kết quả này cung cấp bằng 
chứng về tính hợp lệ phân biệt. Để đánh giá liệu 
tính đa cộng tuyến có phải là một vấn đề trong 
nghiên cứu này hay không, tác giả đã tính toán 
giá trị outer VIF cho tất cả các nhân tố. Các giá 
trị VIF của các nhân tố đều nhỏ hơn 5 cho thấy, 
không có vấn đề lớn về đa cộng tuyến (Hair và 
cộng sự, 2019).

vừa, 85 doanh nghiệp nhỏ và 32 doanh nghiệp 
siêu nhỏ.  Lĩnh vực hoạt động của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tham gia điều tra bao gồm 
Nông nghiệp (11), Du lịch (6), Giao thông vận 
tải (15), Thương mại (38), Công nghiệp (43) và 
xây dựng (7).

3.2. Mô hình nghiên cứu, thang đo và phương 
pháp phân tích số liệu

Bảng câu hỏi hoàn chỉnh được thiết kế theo 
thang đo Likert 5 điểm từ điểm 1 (hoàn toàn 
không đồng ý) đến điểm 5 (hoàn toàn đồng ý). 
Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu được 
kế thừa từ các nghiên cứu trước đây với sự 
điều chỉnh và bổ sung biến quan sát phù hợp 
với mô hình nghiên cứu được trình bày trên 
Hình 1. Các thang đo được xây dựng bằng cách 
tham khảo các nghiên cứu trước đây và được 
xác định một cách phù hợp cho mục đích của 
nghiên cứu này (xem Phụ lục 1 online).

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp 
phân tích hồi quy. Số liệu thu thập được tác giả 
tiến hành thực hiện việc chọn lọc và phân tích 
trên phần mềm Smart-PLS 3.2.9. Cỡ mẫu 120 
là đủ cho mục đích của nghiên cứu giải thích 
mối quan hệ nhân quả giữa các biến (Garson, 
2016). Phương pháp phân tích SEM xem xét 
sai số đo lường trong việc giải thích mối quan 
hệ nhân quả.

Bảng 1. Độ tin cậy của thang đo
Nhân tố Cronbach’s 

Alpha
Composite Reliability 
 (CR)

Average Variance 
Extracted (AVE)

Chấp nhận chuyển đổi số 0,829 0,887 0,664

Hội tụ công nghệ 0,866 0,918 0,789
Nhận thức hữu ích 0,839 0,903 0,757
Nhận thức sử dụng 0,877 0,923 0,8
Thái độ với chuyển đổi số 0,839 0,901 0,754
Tích hợp quy trình 0,818 0,892 0,735
Ý định chuyển đổi số 0,674 0,821 0,605
Đổi mới công nghệ 0,831 0,9 0,752
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có ý nghĩa tiêu cực, cho thấy, mối tương quan 
đáng kể nhỏ với các biến khác. Trong Bảng 2, 
các kết quả có giá trị phân biệt cũng có thể được 
kiểm tra bằng cách sử dụng căn bậc hai của các 
giá trị AVE, được đánh dấu in đậm. Nếu giá trị 
AVE căn bậc hai cao hơn hệ số tương quan thì 
biến đó có thể được coi là có giá trị phân biệt 
(Fornell & Larcker, 1981b). Do đó, mô hình 
đo lường của nghiên cứu này được xác định là 
phù hợp cho phân tích nghiên cứu cuối cùng 
và được sử dụng để kiểm chứng các giả thuyết.

4.2. Tính phù hợp của mô hình 

Sự phù hợp của mô hình đo lường được 
kiểm tra để kiểm tra mức độ phù hợp của dữ 
liệu cho phân tích nghiên cứu. Theo khuyến 
nghị của Fornell và Larcker (1981a), tương 
quan giữa các biến và phân tích giá trị phân biệt 
được trích xuất và trình bày trong Bảng 2. Hệ 
số tương quan giữa các biến được phân tích dựa 
trên ngưỡng ý nghĩa 0,05 và biến rủi ro được 
nhận thức, chỉ được đo lường như một mục 

Bảng 2. Mối tương quan giữa các biến và phân tích giá trị phân biệt

 

Chấp 
nhận 
chuyển 
đổi số

Hội  
tụ  
công 
nghệ

Nhận 
thức 
hữu 
ích

Nhận 
thức  
sử 
dụng

Thái 
độ với 
chuyển 
đổi số

Tích 
hợp 
quy 
trình

Ý  
định 
chuyển 
đổi số

Đổi 
mới 
công 
nghệ

Chấp nhận chuyển đổi số 0,815              

Hội tụ công nghệ 0,142 0,888            

Nhận thức hữu ích 0,065 0,549 0,87          

Nhận thức sử dụng 0,147 0,776 0,774 0,895        

Thái độ với chuyển đổi số 0,141 0,581 0,81 0,791 0,869      

Tích hợp quy trình 0,038 0,558 0,824 0,739 0,68 0,858    

Ý định chuyển đổi số 0,645 0,368 0,425 0,483 0,61 0,339 0,778  

Đổi mới công nghệ 0,198 0,539 0,79 0,782 0,856 0,697 0,58 0,867

Trong bước tiếp theo, độ lệch phương pháp 
phổ biến mà dữ liệu nguồn đơn có thể gây ra 
(Common method bias) đã được kiểm tra. 
Việc thử nghiệm giá trị CMB được thực hiện 
bằng cách so sánh giá trị Inner VIF với mốc 0.3 
(Kock, 2015). Kết quả cho thấy, cặp quan hệ 
giữa Nhận thức sử dụng & Nhận thức hữu ích 
có giá trị Inner VIF lớn hơn 3.3. Kiểm tra giá 
trị f2 cũng cho thấy, các cặp quan hệ giữa Nhận 
thức sử dụng & Nhận thức hữu ích, Hội tụ công 
nghệ & Nhận thức hữu ích, Tích hợp quy trình 
& Nhận thức sử dụng có giá trị f nhỏ hơn 0.15 
(Ringle và cộng sự, 2023). Do đó nghiên cứu 
không xem xét các giả thuyết liên quan đến các 

mối quan hệ này (H2.2, H3.2, H4). Sau khi loại 
bỏ các mối quan hệ nói trên ra khỏi mô hình, 
các giá trị Inner VIF và f2 đều thỏa mãn.

Trước khi kiểm chứng các giả thuyết bằng 
kết quả khảo sát, tính giá trị và độ tin cậy của 
mô hình đo lường đã được đánh giá. CFA ủng 
hộ khái niệm của tác giả về mô hình 8 nhân 
tố. Kết quả về giá trị phù hợp của mô hình đo 
lường đều thỏa mãn các giá trị tham chiếu được 
chấp nhận chung trong nghiên cứu khoa học 
xã hội (SRMR=0,143(<0,15), NFI=0,931(>0,9), 
χ2= 1065. (Henseler và cộng sự, 2014). 
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Hình 2. Mô hình cấu trúc

4.3. Phân tích và kết quả 

Nghiên cứu đã thử nghiệm các giả thuyết 
bằng cách chạy các phân tích hồi quy theo thứ 
bậc. Tác giả đã sử dụng quy trình lấy mẫu lặp 
(bootstrapping) vì cách tiếp cận này không yêu 
cầu bất kỳ giả định nào về hình dạng của phân 
phối lấy mẫu, suy luận chính xác hơn và các thử 
nghiệm có xu hướng có nhiều sức mạnh hơn 
cách tiếp cận lý thuyết thông thường (Hayes, 
2017). Nghiên cứu thiết lập các quy trình khởi 
động để tạo lập lên đến 5.000 mẫu từ mẫu ban 
đầu của tác giả gồm 120 đơn vị với khoảng 
tin cậy 95%. Kết quả phân tích phương trình 
cấu trúc được trình bày trong Bảng 3. Theo 
kết quả, các giả thuyết được xem xét trong mô 
hình nghiên cứu sau hiệu chỉnh đều được chấp 
nhận. Tính đổi mới công nghệ của chuyển đổi 

kỹ thuật số có tác động đáng kể đến nhận thức 
tính hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng. Đặc 
tính tích hợp quy trình của chuyển đổi kỹ thuật 
số có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức tính dễ 
sử dụng (β= 0.532, p<0,05). Sự hội tụ công nghệ 
có tác động đáng kể đến nhận thức tính dễ sử 
dụng. Tương tự như nghiên cứu trước đây sử 
dụng mô hình áp dụng công nghệ, mối quan 
hệ nhân quả giữa nhận thức tính dễ sử dụng và 
thái độ chuyển đổi số cũng như nhận thức tính 
hữu ích và thái độ chuyển đổi số đều có ý nghĩa 
về mặt thống kê. Cuối cùng, giả thuyết H7 và 
H8 đều được chấp nhận cho thấy rằng, thái độ 
đối với chuyển đổi số có tác động đáng kể đến 
việc áp dụng chuyển đổi số (β=0.61, p<0,001) 
và ý định áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số liên hệ 
chặt chẽ với việc chấp nhận áp dụng chuyển đổi 
số của các DNNVV (β=0,645, p<0,001). 

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy của phương trình cấu trúc

  Hệ số 
Beta

Standard 
Deviation

T 
Statistics

P 
Values

Giả 
thuyết

Đổi mới công nghệ -> Nhận thức hữu ích 0,419 0,056 7,481 0 H1-1
Đổi mới công nghệ -> Nhận thức sử dụng 0,504 0,043 11,838 0 H1-2
Tích hợp quy trình -> Nhận thức hữu ích 0,532 0,057 9,308 0 H2-1
Hội tụ công nghệ -> Nhận thức sử dụng 0,507 0,047 10,718 0 H3-1
Nhận thức sử dụng -> Thái độ với chuyển đổi số 0,398 0,067 5,968 0 H5
Nhận thức hữu ích -> Thái độ với chuyển đổi số 0,504 0,061 8,234 0 H6
Thái độ với chuyển đổi số -> Ý định chuyển đổi số 0,61 0,07 8,68 0 H7
Ý định chuyển đổi số -> Chấp nhận chuyển đổi số 0,645 0,048 13,461 0 H8
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định rõ rệt về chuyển đổi số và áp dụng chuyển 
đổi số cho doanh nghiệp.

Dựa trên kết quả từ kiểm định mô hình lý 
thuyết, tác giả đưa ra một số đề xuất như sau để 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho DNNVV 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Để tăng cường nhận thức về chuyển đổi số 
cho DNNVV, các cơ quan quản lý cần phát 
triển mạng lưới chuyên gia về chuyển đổi số 
trên địa bàn thông qua các hiệp hội, đặc biệt 
là các nhóm chuyên gia về thiết kế hệ thống 
thông tin, tổ chức, vận hành và phân tích dữ 
liệu, chuyên gia về công nghệ thông tin trong 
công nghiệp, chuyên gia về lập trình nhúng, lập 
trình hệ thống. Thúc đẩy hoạt động thực chất 
của các nhóm đang triển khai về đào tạo, hội 
thảo, tham quan doanh nghiệp đã thực hiện 
chuyển đổi số thành công. 

Để nâng cao nhận thức của toàn thể doanh 
nghiệp về tính hữu ích và sự dễ dàng sử dụng 
công nghệ số, DNNVV trên địa bàn cần thành 
lập Nhóm hoặc Ban chuyển đổi số gồm các 
nhân sự có năng lực, do lãnh đạo DNNVV 
trực tiếp điều hành để hình thành chiến lược 
hoặc đề án chuyển đổi số. DNNVV cần tổ chức 
học tập, nghiên cứu, tham dự các hội thảo, các 
chương trình huấn luyện, tận dụng các nguồn 
hỗ trợ để cập nhật tri thức cho các thành viên 
cốt lõi chuyển đổi số nhằm chuẩn bị các kiến 
thức nền tảng về kinh tế số, kinh doanh số, kinh 
doanh nền tảng, tự động hóa, nhà máy thông 
minh. Quá trình này nên thực hiện song song 
với hoạt động xây dựng đề án hoặc chiến lược 
chuyển đổi số, gắn những điều học được với 
thực tiễn của DNNVV. Doanh nghiệp cần tạo 
cơ chế huy động nguồn tri thức từ bên ngoài, hỗ 
trợ phát triển nội lực từ bên trong vì nguồn lực 
bên ngoài rất quan trọng, nhưng nội lực luôn 
có ý nghĩa quyết định. Các DNNVV cần chủ 
động hơn trong việc tham dự các chương trình 
do Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nam tổ chức, 
các chương trình về chuyển đổi số của Hội 
doanh nghiệp trẻ Hà Nam và của các Sở, Ban, 
Ngành địa phương cũng như của các cơ quan 
trung ương, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương. 

Kết quả phân tích thực nghiệm tương thích 
với các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình 
TAM (Dutta và cộng sự, 2020). Trong chuyển 
đổi số, điều quan trọng là DNNVV phải thực 
hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức 
của toàn thể doanh nghiệp về tính hữu ích và 
sự dễ dàng sử dụng công nghệ số. Thứ hai, liên 
quan đến tầm quan trọng của chuyển đổi số, 
nghiên cứu này làm sáng tỏ sự tích hợp quy 
trình và hội tụ công nghệ như những biến số 
quan trọng. Chức năng quản lý tích hợp của 
công nghệ và các đặc điểm hội tụ của công nghệ 
số càng được công nhận thì mức độ sẵn sàng áp 
dụng công nghệ này càng cao do DNNVV nhận 
ra tính hữu ích và dễ sử dụng. Đặc biệt, việc 
thừa nhận tính đổi mới của chuyển đổi số có thể 
được coi là đặc điểm cốt lõi ảnh hưởng đến việc 
chấp nhận chuyển đổi số. Kết hợp lại, những kết 
quả này chứng minh rằng, chính sách hiện tại 
của chính quyền địa phương cần thúc đẩy việc 
áp dụng chuyển đổi số bằng cách nhấn mạnh 
tính đổi mới của chuyển đổi số. Đồng thời, khi 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiểu được sự tích 
hợp chức năng và hội tụ công nghệ của chuyển 
đổi số, việc chấp nhận chuyển đổi số có thể diễn 
ra mạnh mẽ hơn. Kết quả cho thấy, thái độ với 
chuyển đổi số của các DNNVV có tác động 
tích cực đến ý định chuyển đổi số, từ đó tác 
động đến mức độ chấp nhận chuyển đổi số của 
doanh nghiệp. Việc áp dụng chuyển đổi số của 
các DNNVV rất thách thức do các rào cản về 
tài chính và vận hành. Tuy nhiên, chuyển đổi số 
có thể đóng góp vào sự tồn tại của các DNNVV 
trong dài hạn. Do đó, DNNVV cần có thái độ 
phù hợp để có thể triển khai chuyển đổi số. 

5. 	Kết luận

Nghiên cứu áp dụng mô hình chấp nhận 
công nghệ (TAM) để xem xét hoạt động chuyển 
đổi số. Kết quả nghiên cứu tương thích với 
các nghiên cứu trước đây một lần nữa khẳng 
định vai trò của đối mới công nghệ, tích hợp 
quy trình và hội tụ công nghệ trong việc ảnh 
hưởng tới nhận thức hữu ích và dễ sử dụng. Khi 
DNNVV có nhận thức phù hợp về tính hữu ích 
và tính dễ sử dụng, các doanh nghiệp đó sẽ có 
thái độ tích cực với chuyển đổi số, từ đó có ý 
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có thể hướng vào từng ngành sản xuất cụ thể 
để tìm hiểu xem đặc điểm của một lĩnh vực sản 
xuất có ảnh hưởng tới việc chuyển đổi số hay 
không. Các nghiên cứu trong tương lai cũng 
có thể xác định và đo lường các cấu trúc ảnh 
hưởng đến hành vi của chủ sở hữu hoặc nhà 
quản lý DNNVV hoặc xác định các mối quan 
hệ giữa việc chủ động áp dụng và mức độ tích 
hợp công nghệ. 

Lời cảm ơn

Bài báo này công bố một phần kết quả của đề 
tài NCKH công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, mã số B2022-BKA-22 được triển khai thực 
hiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

DNNVV cần lựa chọn phương án triển khai 
phù hợp, tránh tình trạng mở rộng ứng dụng số 
tràn lan không hiệu quả. DNNVV có thể chọn 
một khâu, một xưởng, một vài dây chuyền làm 
thí điểm chuyển đổi số, sau đó nhân rộng.  

Mặc dù, nghiên cứu đã đóng góp một số 
hiểu biết mới về quản lý DNNVV và điều chỉnh 
chiến lược kỹ thuật số nhưng còn một số hạn 
chế. Dữ liệu mảng được thu thập trong một 
thời điểm chưa phản ảnh được những thay đổi 
theo thời gian cùng với quá trình chuyển đổi số 
của DNNVV. Trong tương lai, bộ số liệu thu 
thập theo thời gian sẽ giúp đưa ra bức tranh về 
sự điều chỉnh của các doanh nghiệp trong môi 
trường kỹ thuật số. Các nghiên cứu tương lai 
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